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BÁO CÁO  

Số liệu của Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số:            /HD-SVHTTDL ngày      /      /2020  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước) 

 

TT Nội dung 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn   

1 Tổng số xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT trên địa bàn huyện   

2 
Bình quân số môn thể thao được tổ chức    

Trong đó số môn thể thao dân tộc   

3 

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành ĐH TDTT cấp xã   

- Số thành viên Ban Tổ chức   

- Số trọng tài (nam, nữ)   

- Số huấn luyện viên (nam, nữ)   

- Số vận động viên (nam, nữ) 

Trong đó: VĐV là người dân tộc thiểu số (nam, nữ) 

  

- Số người tham gia diễu hành, đồng diễn   

4 

Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao (công trình TDTT) 

được cải tạo, sửa chữa, xây mới 

  

Kinh phí cải tạo, sửa chữa, xây mới từ nguồn ngân sách   

Kinh phí cải tạo, sửa chữa, xây mới từ nguồn xã hội hóa   

5 

Tổng kinh phí chi cho ĐH TDTT cấp xã   

- Kinh phí ngân sách   

- Kinh phí vận động xã hội hóa   

II Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố, ngành   

1 
Số môn thể thao được tổ chức    

Trong đó số môn thể thao dân tộc   

2 

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT    

- Số thành viên Ban Tổ chức (không tính BTC các môn)   

- Số trọng tài tất cả các môn tổ chức tại ĐH TDTT (nam, nữ)    

- Số huấn luyện viên (nam, nữ)   

- Số vận động viên (nam, nữ) 

Trong đó: VĐV là người dân tộc thiểu số (nam, nữ) 

  

3 

Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao (công trình TDTT) 

được cải tạo, sửa chữa, xây mới 

  

Kinh phí cải tạo, sửa chữa, xây mới từ nguồn ngân sách   

Kinh phí cải tạo, sửa chữa, xây mới từ nguồn xã hội hóa   

4 

Kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp huyện   

- Kinh phí ngân sách   

- Kinh phí vận động xã hội hóa   

III Công trình thể thao xây dựng mới hoặc cải tạo   



2 

 

  

1 Nhà thi đấu thể thao   

2 Sân bóng đá 11 người   

3 Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo   

4 Bể bơi   

5 Sân Quần vợt   

6 Sân bóng chuyền   

7 Các loại sân khác   

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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